
DANH SÁCH 

Các đơn vị, địa phương phân loại phong trào  

toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 “Trung bình”, “Yếu” 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
A. PHÂN LOẠI TRUNG BÌNH 

I. Đối với khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc cấp 

xã quản lý 

1. Thôn Nà Láng, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn. 

2. Trường THCS Tân Mộc, huyện Lục Ngạn. 

3. Trường THCS Đèo Gia, huyện Lục Ngạn. 

4. Thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. 

5. Thôn Suối Chạc, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn. 

6. Tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam. 

7. Thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. 

8. Thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. 

9. Tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

10. Trường THCS Chu Điện, huyện Lục Nam. 

11. Trường THCS Trường Sơn, huyện Lục Nam. 

12. Trường THCS Nghĩa Phương, huyện Lục Nam. 

13. Trường THCS Vô Tranh, huyện Lục Nam. 

14. Thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. 

15. Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. 

16. Tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, Việt Yên. 

17. Tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, Việt Yên. 

18. Tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. 

19. Thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng. 

20. Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. 

21. Trường THCS Tiền Phong, huyện Yên Dũng. 

22. Thôn Chè, xã Ngọc Thiện,  huyện Tân Yên. 

23. Thôn Am Ngàn, xã An Dương, huyện Tân Yên. 

24. Thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên. 

25. Thôn Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

26. Thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. 

27. Thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên. 

28. Thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên. 

29. Tổ dân phố Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang. 

30. Tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang. 

31. Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động. 

II. Đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

thuộc cấp huyện quản lý 

1. Ban Chỉ đạo xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động. 

2. Công ty Cổ phần May Sơn Động. 

3. Ban Chỉ đạo xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn. 

4. Ban Chỉ đạo xã Biển Động, huyện Lục Ngạn. 
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5. Ban Chỉ đạo xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. 

6. Công ty Cổ phần may Đáp Cầu - Lục Ngạn.  

7. Trường THPT Lục Ngạn số 1. 

8. Ban Chỉ đạo xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. 

9. Ban Chỉ đạo xã Bình Sơn, huyện Lục Nam. 

10. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Nam. 

11. Trường THPT Đồi Ngô, huyện Lục Nam. 

12. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam. 

13. Ban Chỉ đạo xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. 

14. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thương xuyên huyện Yên Dũng. 

15. Ban Chỉ đạo xã Dương Đức, huyện Lạng Giang. 

16. Trường THPT Lạng Giang số 3. 

17. Trường THPT Lạng Giang số 1. 

18. Công ty Cổ phần Cẩm Lâm Việt Nam. 

19. Công ty cổ phần May Đại Lâm. 

20. Công ty TNHH Quảng Đông Vũ Hào. 

21. Ban Chỉ đạo xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa. 

22. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa. 

23. Trường THPT Hiệp Hòa số 4. 

24. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa. 

25. Trường THPT Hiệp Hòa số 6. 

26. Xã An Dương, huyện Tân Yên. 

27. Ban Chỉ đạo thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. 

28. Ban Chỉ đạo xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên. 

29. Ban Chỉ đạo xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên. 

30. Ban Chỉ đạo thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

31. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thương xuyên huyện Tân Yên. 

32. Trường THPT Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

33. Ban Chỉ đạo xã Đồng Vương, huyện Yên Thế. 

34. Ban Chỉ đạo xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế. 

35. Ban Chỉ đạo xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế. 

36. Trường Cao đẳng miền núi Bắc Giang. 

37. Ban Chỉ đạo phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. 

38. Ban Chỉ đạo xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. 

39. Trường THPT Giáp Hải, thành phố Bắc Giang. 

40. Công ty TNHH One Chang Vina. 

41. Công ty TNHH thép Cường Phát DST. 

42. Công ty TNHH TTB Việt Nam. 

43. Trung tâm GDNN-GDTX Việt Yên. 

III. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh quản lý 

1. Cục Quản lý thị trường. 

2. Công ty TNHH Việt Thắng. 

3. Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang). 

4. Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang). 

5. Công ty TNHH U-Tech Vina. 
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6. Công ty TNHH Vina Solar Technology. 

7. Công ty TNHH JA Solar Việt Nam. 

8. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam).  

9. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung). 

B. PHÂN LOẠI “YẾU” 

I. Đối với khu dân cư 

1. Thôn Đồng Nhân, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng. 

2. Thôn Tân Sơn, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. 

II. Đối với cơ quan cấp huyện quản lý 

1. Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Lục Ngạn. 

III. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tỉnh quản lý 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. 

2. Sở Giao thông vận tải. 

3. Tỉnh đoàn thanh niên Bắc Giang. 

4. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

5. Công ty cổ phần Y dược LanQ (Bắc Giang). 

6. Ngân hàng TMCP quốc dân - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang. 

7. Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc. 

8. Công ty TNHH công nghệ Tacu Việt Nam. 

9. Công ty TNHH Telstar Việt Nam. 

10. Công ty TNHH Seojin Việt Nam. 

11. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet. 

12. Công ty TNHH Samkwang Vina. 

13. Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông. 

14. Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam. 

15. Công ty TNHH MTV Moa Tech. 

16. Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam. 

17. Công ty TNHH Hyun-Bo Vina. 

18. Công ty TNHH Gwangshin Vina. 

19. Công ty TNHH Etech Việt Nam. 

20. Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Fousine Việt Nam./. 
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